
UBND HUYỆN TÂN HỒNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH GIỒNG GĂNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

STT

Họ và tên

 người quản lý Tên tài sản, thiết bị 

Số

 lượng Mã số Ghi chú 

Máy tính bàn+CPU 1 cái 

Bàn để máy vi tính+Ghế gỗ 1 bộ 

Bàn làm việc + Ghế gỗ 1 bộ 

Máy in Canon LBP 6230/6240 1 cái 

Bàn họp + 6 ghế gỗ 1 bộ 

Tủ gỗ đựng hồ sơ 1 cái

Tủ nhôm đựng hồ sơ 1 cái 

Máy in Canon 2900 1 cái 

Máy in Canon MF3010 1 cái 

Tủ đựng hồ sơ 2 cái 

Máy laptop 1 cái 

Máy tính bàn+CPU 1 bộ 

Bàn làm việc + Ghế gỗ 1 bộ 

Máy laptop 1 cái 

Máy tính bàn+CPU 1 bộ 

Bàn làm việc + Ghế gỗ 1 bộ 

Tủ đựng hồ sơ 1 cái

Máy in 1 cái

Máy laptop 1 cái 

Máy in canon 2900 1 cái 

Máy in canon 1 cái 

Bàn làm việc + ghế gỗ 1 bộ 

Tủ đựng hồ sơ 2 cái 

Máy Laptop 1 cái 

Máy in canon 2900 1 cái 

Máy scan 1 cái 

Bàn làm việc + ghế gỗ, xoay 1 bộ 

Tủ đựng hồ sơ 3 cái 

Máy tính bàn+CPU 1 cái 

Bàn làm việc + ghế xoay 1 bộ 

Tủ hồ sơ 2 cái 

Tủ thuốc y tế 2 cái 

Giường y tế 2 cái 

Băng ca 1 cái

Cân đo chiều cao 1 cây

Máy in HP 1202 1 cái

Máy nước nóng lạnh 1 cái

Máy đo thân nhiệt điện tử 1 cái

Máy đo thân nhiệt cầm tay  

Phòng PHT3 Lê Thị Thanh Thương

4

6 Nguyễn Thị Hoài Điểm chính

BẢNG PHÂN CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ THIẾT BỊ 
Trường Tiểu học Giồng Găng năm học 2023 - 2024

Lê Thị kim Phoa

Bùi Thị Thao Phòng HT

Phòng PHT

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-THGG ngày         /        /2023 của Trường TH Giồng Găng)

1

2

Lâm Thành Trí

5 Đinh Thị Cảnh

Phòng PHT

Điểm chính



Máy tính bàn+CPU 1 cái 

Tủ hồ sơ 1 cái

Bàn làm việc + ghế gỗ 1 bộ 

Quản lý thư viện

Ti vi tương tác 75 in 1 cái

Quạt hơi nước 1 cái 

Loa trợ giảng 1 cái

Máy tính bàn+CPU 1 bộ 

Bàn ghế GV &HS 1 phòng 

Ti vi tương tác 75 in 1 cái

Loa trợ giảng 1 cái

Loa kéo dạy Tiếng Anh 1 cái

Bàn ghế GV &HS 1 phòng 

Máy tính bàn+CPU 1 cái 

Bàn làm việc + ghế gỗ 1 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái

Trống đội 3 bộ

Đồ nghi thức 100 bộ

Máy in 1 cái

Bộ âm thanh 2 bộ 

Phòng máy tính 31 bộ

Ti vi 55 in 1 cái

Ổn áp Ro Bót 10KW 2 cái

 Bóng đá

Bóng chuyền

Bóng rổ

Dây nhảy

Cầu lông gà

Thảm

Mắc cơ

Cờ vua

Sọt

Cờ dạy TD

 Bóng đá

Bóng chuyền

Bóng rổ

Dây nhảy

Cầu lông gà

Thảm

Mắc cơ

Cờ vua

Sọt

Cờ dạy TD

 Bóng đá

Bóng chuyền

Bóng rổ

13

Dương Thị Kim Cương

Phạm Thanh Hùng14

12

Phạm Văn Tráng 

Điểm CĐ, 

điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

7 Đoàn Thị Mỹ Diệu

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Bùi Nhật Thiên Cương

Phạm Ánh Ngọc

Điểm chính

Điểm CĐ

Nguyễn Xuân Minh

Lê Văn Đức

9

8

10

11



Dây nhảy

Cầu lông gà

Thảm

Mắc cơ

Cờ vua

Sọt

Cờ dạy TD

Vòng

Giá vẽ

Bàng ghế GV&HS

Giá vẽ

Bàng ghế GV&HS

Phòng học lớp 1A3 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn, ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 1A4 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Máy đo thân nhiệt 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn, ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 1A1 1 phòng 

Máy tính bàn + CPU 1 bộ 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn, ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 1A2 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Tủ hồ sơ

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn, ghế học sinh 18 bộ

Phòng học lớp 2A1 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Tủ hồ sơ

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn, ghế học sinh 18 bộ

Phòng học lớp 2A4 1 phòng 

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Tivi 55 in 1 cái

17

Lê Tuyết Hạnh

Trần Thanh Dũng21

Nguyễn Thị Cẩm Loan20

19

Đỗ Bảo Quyền

Đào Thị Ánh Ngọc

Nguyễn Công Minh

Phạm Thanh Hùng

18

16

14

15

Nguyễn Văn Sang

Kim Trần Phương Minh

22

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính



Phòng học lớp 2A2 1 phòng 

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Tivi 55 in 1 cái

Phòng học lớp 2A3 1 phòng 

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Tivi 55 in 1 cái

Phòng học lớp 2A5 1 phòng 

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Tivi 55 in 1 cái

Phòng học lớp 3A1 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 3A3 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 3A2 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 3A4 1 phòng 

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 4A1 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 4A2 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 4A3 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Nguyễn Thị Bé Hiền23

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Phạm Thị Mỹ Hương

Điểm Cô Đông

Nguyễn Thị Lan

Trương Văn Thoại

Nguyễn Thị Lý

Hoàng Thị Ngọc Hoa

27

28

32

25

31 Phạm Thị Trúc Giang

Võ Thị Ngọc Giàu

24

26

30

Điểm chính

Nguyễn Thị Oanh

Võ Văn Tân29

Điểm chính

Điểm chính

Điểm CĐ 

Điểm chính

Điểm chính



Phòng học lớp 4A4 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 4A5 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 5A1 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 5A2 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ 

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 5A3 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 5A4 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học lớp 5A5 1 phòng 

Tivi 55 in 1 cái

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

Phòng học âm nhạc 1 phòng 

Đàn 11 cây

Bàn giáo viên + Ghế 1 bộ 

Bàn ghế học sinh 18 bộ

Tủ hồ sơ 1 cái 

41 Phan Văn Vi Trông coi, bảo vệ toàn bộ tài 

sản, CSVC điểm Trung Tâm

Điểm chính

42 Đinh Thị Tiên Thực hiện vệ sinh điểm

 chính theo hợp đồng
Điểm chính

43 Đặng Thị Thu Liên
Thực hiện vệ sinh điểm chính 

theo hợp đồng
Điểm chính

39
Nguyễn Thị Phượng 

Liên
Điểm chính

Hồ Văn Tường

Điểm chính

Ngô Thị Thùy Trang

Đinh Văn Tươi

36

34

35

Phan Như Ngọc

Lê Thị Kim Nhiệm

Phan Bảo Ân

33 Nguyễn Thị Kim Loan

38

40

37

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm chính

Điểm CĐ
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